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TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Ngành dự thi: Giáo dục Thể chất Phòng thi: Phòng tập trung TC 3 Ngày thi: 11-07-2025

STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

1 TC.0153 Đoàn Gia Huy 10-05-2007 062207008580
2 TC.0154 Hoàng Thị Thương Huyền 14-01-2007 044307004404
3 TC.0155 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 10-01-2007 066307008396
4 TC.0156 Nguyễn Thị Thanh Huyền 15-07-2007 040307024448
5 TC.0157 Phan Thị Thái Huyền 20-01-2007 052307003920
6 TC.0158 Đặng Nguyễn Ngọc Huyền 04-07-2007 064307007826
7 TC.0159 Hà Quang Khải 08-08-2007 049207001607
8 TC.0160 Nguyễn Trần Việt Khang 10-10-2007 045207003012
9 TC.0161 Trương Bảo Khang 22-11-2007 040207021291
10 TC.0162 Bùi Duy Khánh 07-08-2007 040207014078
11 TC.0163 Hiên Minh Khánh 27-12-2006 049206007809
12 TC.0164 Lưu Đức Khánh 14-04-2007 040207023687
13 TC.0165 Nguyễn Châu Bảo Khánh 27-11-2007 042207001935
14 TC.0166 Nguyễn Hoàng Khanh 25-03-2006 064206007545
15 TC.0167 Nguyễn Hữu Khánh 04-11-2007 064207014204
16 TC.0168 Nguyễn Phước Khánh 15-01-2007 049207005278
17 TC.0169 Nguyễn Văn Khánh 28-08-2007 052207009375
18 TC.0170 Phan Nhật Khánh 22-10-2007 045207008454
19 TC.0171 Trần Quốc Khánh 04-01-2007 051207012543
20 TC.0172 Y Duy Khánh 20-06-2007 062307005914
21 TC.0173 Ksor Khao 30-11-2007 064207002947
22 TC.0174 Lê Kim Khánh 29-11-2007 049207004583
23 TC.0175 Trần Hữu Khiêm 20-08-2006 048206005581
24 TC.0176 Nguyễn Quốc Bình Khoa 20-01-2007 051207022236
25 TC.0177 Nguyễn Đức Anh Khoa 05-07-2007 049207004589
26 TC.0178 Phan Anh Khoa 02-04-2007 051207011029
27 TC.0179 Đinh Mạnh Khoa 19-12-2007 067207002753
28 TC.0180 Lê Thành Việt Khôi 05-03-2007 054207005121
29 TC.0181 Ngô Trần Đăng Khôi 15-01-2007 049207002466
30 TC.0182 Nguyễn Nhật Khôi 09-10-2007 054207003229
31 TC.0183 Nguyễn Đăng Khôi 27-11-2007 044207002465
32 TC.0184 Cao Trung Kiên 16-06-2007 040207021083
33 TC.0185 Lâm Trung Kiên 03-01-2007 036207009337
34 TC.0186 Nguyễn Anh Kiệt 09-10-2005 079205010194
35 TC.0187 Nguyễn Như Kiệt 09-02-2007 048207000181
36 TC.0188 Nguyễn Tuấn Kiệt 31-07-2007 036207000985
37 TC.0189 Nguyễn Tuấn Kiệt 26-09-2007 049207001377
38 TC.0190 Phan Nguyễn Anh Kiệt 21-09-2007 064207004646
39 TC.0191 Trần Danh Nhân Kiệt 27-01-2007 040207020354
40 TC.0192 Nguyễn Võ Diễm Kiều 05-09-2006 051306005105
41 TC.0193 Huỳnh Văn Lãm 13-12-2007 051207010539
42 TC.0194 Alăng Thị Thuý Lan 28-01-2007 049307006076
43 TC.0195 Nguyễn Trần Châu Lệnh 28-04-2007 049207001346
44 TC.0196 Lê Trần Béc Lin 18-11-2007 048207005992
45 TC.0197 Lâm Quang Linh 28-10-2006 038206011060
46 TC.0198 Nguyễn Lê Khánh Linh 30-03-2007 040307009232
47 TC.0199 Trần Khánh Linh 07-08-2007 044307007648
48 TC.0200 Đênh Thị Khánh Linh 05-08-2007 049307008908
49 TC.0201 Đoàn Thùy Linh 07-12-2007 038307025762
50 TC.0202 Rcom H Lisa 06-06-2007 064307009922
51 TC.0203 Trần Xuân Lộc 21-10-2007 044207000746
52 TC.0204 Đoàn Quang Lợi 08-04-2007 045207002441
53 TC.0205 Mai Hoàng Long 14-10-2007 045207006474
54 TC.0206 Ngô Văn Tấn Long 29-08-2007 048207007554
55 TC.0207 Nguyễn Bảo Long 28-10-2007 064207014425
56 TC.0208 Nguyễn Hoàng Long 05-04-2007 064207004379
57 TC.0209 Nguyễn Hữu Duy Long 18-07-2007 048207005332
58 TC.0210 Nguyễn Ngọc Long 05-06-2007 049207013213
59 TC.0211 Nguyễn Đức Long 01-01-2007 049207013183
60 TC.0212 Trần Văn Long 06-01-2007 042207005660
61 TC.0213 Huỳnh Văn Luận 22-01-2007 049207012667
62 TC.0214 Trần Đỗ Tấn Lực 12-10-2007 049207008123
63 TC.0215 Phạm Công Lượng 30-09-2007 049207009325
64 TC.0216 A Đình Lưu 01-10-2007 062207002823



STT Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Số CCCD Mã số dự thi Ký xác nhận

65 TC.0217 Huỳnh Thị Thảo Ly 25-09-2007 049307006254
66 TC.0218 Ninh Thị Kiều Ly 06-02-2007 049307003594
67 TC.0219 Phạm Hữu Lý 15-02-2006 049206004965
68 TC.0220 Nguyễn Thanh Mai 20-03-2007 490307014800
69 TC.0221 Đặng Nguyễn Tuyết Mai 23-11-2006 079306011477
70 TC.0222 Dương Tuấn Minh 02-01-2007 040207025823
71 TC.0223 Hồ Nguyễn Nhật Minh 01-01-2007 048207006474
72 TC.0224 Huỳnh Bảo Nhật Minh 03-10-2007 048307004022
73 TC.0225 Lê Anh Minh 10-09-2007 040207027127
74 TC.0226 Ngô Hữu Minh 22-02-2007 038207029309
75 TC.0227 Nguyễn Đức Minh 20-10-2007 049207014665
76 TC.0228 Phạm Nhật Minh 09-03-2007 064207002931

Số lượng thí sinh theo danh sách: 76

Số lượng thí sinh dự thi:

Số lượng thí sinh vắng thi:

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2


